
SCLVN_ Danh sach sat hach cap CCHN HDXD 1/7/2023 tai TPHCM

ST
T

Ca sát hạch Mã hội viên
Họ và tên Ngày sinh CMND/CCCD Lĩnh vực SH Hạng

Hình thức sát 
hạch

Đơn vị Công tác

1 SCL40214BID Trịnh Minh Chí 20/04/1996 052096011512
Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

III cấp mới 
Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Khang 
Duy

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng - 
công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

III

3 SCL40216DAL
Trần Đình Bảo 
Tịnh 

02/03/1994 066094008679
Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II cấp mới Công ty TNHH đầu tư và xây dựng AQ

4 SCL40217ANG Phạm Văn Dương 13/11/1994 089094024359
Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II cấp mới 
Công ty cổ phần kỹ thuật & xây dựng 
Handong

5 SCL40218BID Trần Quốc Lâm 02/06/1993 052093022956 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II cấp mới Công ty Delta V

6 SCL40219QUN Lê Văn Phương 25/12/1993 049093013116
Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II cấp mới 
Công ty cổ phần đầu tư và phát triển 
Thuận Lợi 

7 SCL40221TTH Lê Quang Phương 04/01/1990 046090017473
Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II cấp mới Công ty TNHH Thiết kế Nhà đẹp Green

8 SCL40222DON Lê Thiên Phong 09/06/1992 045092007825
Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II cấp mới 
Công ty cổ phần kết cấu thép Đại Thành 
Phụng 

9 SCL40223TIG Nguyễn Tiến Anh 13/03/1993 082093004201
Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II cấp mới 
Công ty TNHH thiết kế xây dựng thương 
mại An Lộc

10 SCL40224KHH Nguyễn Xuân Lộc 08/09/1993 056093003894
Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

III cấp mới 
Công ty TNHH thiết kế xây dựng thương 
mại An Lộc

11 SCL40225BDG
Nguyễn Hồng 
Năng

15/11/1988 281259930
Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II cấp mới 
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại 
đầu tư xây dựng Uy Long 

12 SCL40226VIL Nguyễn Văn Vinh 18/02/1994 086094002581
Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II cấp mới 
Công ty cổ phần kỹ thuật & xây dựng 
Handong

13 SCL40227BID Hồ Xuân Hượng 17/01/1992 052092006094
Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II cấp mới Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng DPS

14 SCL40228BIT Hồ Minh Trí 15/08/1987 261047602
Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II cấp mới 
Công ty TNHH thương mại Quang Phú 
Gia

15 SCL40229QUN Đinh Công Hậu 11/01/1991 205447285
Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II cấp mới Công ty TNHH xây dựng Stars House

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II cấp mới 

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng - 
công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

III cấp mới 

17 SCL40231NGA
Nguyễn Đình 
Công 

01/10/1990 040090026038 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II cấp mới 
Công ty cổ phần tổng công ty Tecco Miền 
Nam 

18 SCL40232HCM Phạm Gia Ngữ 01/11/1978 025038020 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II cấp mới 
Công ty TNHH thiết kế xây dựng thương 
mại An Lộc

19 SCL40233QUB Phạm Hữu Hoàng 27/07/1985 044085004549
Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II cấp mới 
Công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn đầu 
tư và xây dựng Gia Anh 

20 SCL40234BID
Nguyễn Đức 
Thắm 

02/12/1989 052089017857
Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II cấp mới Công ty TNHH kiến trúc The Studio

21 SCL40235BRT Nguyễn Hữu Tùng 07/01/1994 '040094000034
Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

III cấp mới 
Công ty TNHH xây dựng Xuân An vũng 
tàu 

22 SCL40236NGA Nguyễn Văn Hiếu 20/01/1993 040093036586
Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II cấp mới 
Công ty cổ phần tổng công ty Tecco Miền 
Nam 

23 SCL40237NGA Nguyễn Văn Hòa 15/05/1988 186685175
Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II cấp mới 
Công ty cổ phần tổng công ty Tecco Miền 
Nam 

24 SCL40238NGA
Nguyễn Khắc 
Trường 

12/05/1995 040095027613 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II cấp mới 
Công ty cổ phần tổng công ty Tecco Miền 
Nam 

Công ty TNHH thương mại xây dựng 
EUROSUN

04909300607128/03/1993

Ca 1: Từ 13h30

2

16 Cao Quang Hiển 

Trương Tấn Bình 

DANH SÁCH SÁT HẠCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG 

Ngày 01-7-2023 tại TP Hồ Chí Minh

Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Khang 
Duy

cấp mới 07408800695524/08/1988SCL40215BDG

SCL40230QUN
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25 SCL40240BID
Trương Văn 
Vương 

08/08/1990 052090013606
Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II cấp mới 
Công ty TNHH kết cấu thép Khương 
Thành 

26 SCL40241DAL Võ Trường Thi 28/07/1995 066095021582
Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

III cấp mới 
Công ty TNHH xây dựng-cơ khí phát triển 
Thịnh Đạt 

27 SCL40242TTH Trần Dũng 10/09/1991 046091013280
Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II cấp mới 
Công ty TNHH xây dựng thương mại dịch 
vụ TCONS

28 SCL40243QUN Trần Đình Chí 17/07/1992 049092003131
Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II cấp mới 
Công ty TNHH xây dựng thương mại dịch 
vụ TCONS

29 SCL40244HAT Phan Trọng Dũng 15/08/1994 042094008445 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II cấp mới 
Công ty cổ phần tổng công ty Tecco Miền 
Nam 

30 SCL40245TIG
Nguyễn Thị Thu 
Hường 

02/10/1985 091185002985
Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II nâng hạng Công ty cổ phần xây dựng Hà Anh 

31 SCL40246DON Nguyễn Minh Tân 23/05/1987 075087016358 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II cấp mới Công ty TNHH Tinh Kỳ

32 SCL40247KHH Trần Ngọc Cường 20/02/1992 225459164 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II cấp mới 
Công ty TNHH thiết kế xây dựng thương 
mại An Lộc

33 SCL40248DOT Phạm Đình Qúi 29/07/1992 087092002641
Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II cấp mới 
Công Ty Cổ Phần Đầu tư Xây dựng & 
Thương mại Khải Hoàn 18

34 SCL40249DON
Nguyễn Tiến 
Nguyên

20/11/1991 044091001349 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II cấp mới 
Công ty cổ phần thương mại kỹ nghệ Việt 
Nhật

35 SCL40250BID Bùi Văn Thành 26/06/1993 052093006263
Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II cấp mới 
Công ty TNHH đầu tư xây dựng thương 
mại HG

36 SCL40251DAL Đinh Bảo Thi 27/01/1992 066092013861
Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II cấp mới 
Công ty TNHH đầu tư xây dựng thương 
mại HG

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II cấp mới 

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng - 
công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

III cấp mới 

38 SCL40253HCM Trịnh Tiến Cường 04/06/1988 077088004789 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II cấp mới 
Công ty TNHH thiết kế xây dựng thương 
mại An Lộc

39 SCL40254TTH Hồ Đắc Quang 23/02/1996 046096005694
Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

III cấp mới 
Công ty TNHH đầu tư xây dựng 
TOTACONS

40 SCL40255DON Tiêu Đình Bảo 19/10/1983 060083012366
Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II cấp mới 
Công ty TNHH xây dựng thương mại dịch 
vụ Thuận Gia 

41 SCL40256BID
Nguyễn Hoàng 
Việt 

01/06/1993 052093015019
Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

III cấp mới 
Công ty cổ phần đầu tư và phát triển 
Thông Minh 

42 SCL40257BET
Nguyễn Hoàng 
Quốc 

27/08/1993 083093010167 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II cấp mới Công ty cổ phần MEPAC

43 SCL40258BRT
Nguyễn Công 
Bình 

19/07/1993 077093012574 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II cấp mới Công ty cổ phần MEPAC

44 SCL40259PHY Lê Trung Tự 12/12/1988 054088005920 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II cấp mới 
Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất 
thương mại dịch vụ Đại Minh Sang

45 SCL40260BET
Nguyễn Thành 
Phước

28/12/1990 083090008447 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II cấp mới 
Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất 
thương mại dịch vụ Đại Minh Sang

46 SCL40261BID Võ Văn Trình 03/09/1992 052092002590 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II nâng hạng
Công ty trách nhiệm hữu hạn điện-điện 
lạnh Phương Đông 

47 SCL40262TIG
Liên Phước Huy 
Đô

27/05/1992 082092014912 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II cấp mới 
Công ty TNHH xây dựng và cơ điện Liên 
Gia 

48 SCL40263DAN Phạm Vĩnh Phúc 29/03/1992 051092005275 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II cấp mới 
Công ty cổ phần đầu tư xây dựng 
NEWTECONS

49 SCL40264BET Lê Công Hiếu 18/04/1996 083096006159
Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

III cấp mới 
Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư Xây dựng 
và Thương mại Newplan

50 SCL40265NGA Ngô Quang Đệ 13/10/1994 040094032255
Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II cấp mới 
BĐH gói thầu thi công xây dựng dự án nút 
giao đường hùng vương quốc lộ 

215322987

Ca 2: Từ 14h00

37
Nguyễn Văn 
Thịnh 

20/12/1993
Công ty cổ phần xây dựng thương mại Hải 
Đăng Thái Bình 

SCL40252BID
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51 SCL40266GIL Nguyễn Hữu Hiền 15/11/1993 064093010961
Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II cấp mới 
Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư Xây dựng 
và Thương mại Newplan

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

III cấp mới 

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng - 
công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

III cấp mới 

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II cấp mới 

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng - 
công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

III cấp mới 

54 SCL40269LOA Trương Tấn Lợi 28/12/1994 079094039515
Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II cấp mới 
Công ty trách nhiệm hữu hạn kiến trúc-
xây dựng đào tạo Cát Mộc 

55 SCL40270BID Đặng Quang Tính 02/02/1996 052096019483
Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

III cấp mới 
Công ty cổ phần xây dựng và sản xuất vật 
liệu nhẹ Ngọc Ánh 

56 SCL40271QNG Trần Quang Tuấn 03/01/1993 212761035
Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II cấp mới 
Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư Xây dựng 
và Thương mại Newplan

57 SCL40272NGA Nguyễn Văn Minh 29/05/1987 040087015264
Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II cấp mới 
Công ty CP Tư vấn, Xây dựng và Dịch vụ 
Điện Việt

58 SCL40273DON
Vương Ngọc 
Phương 

17/08/1968 075068004064
Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng - 
công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II cấp mới 
Công ty TNHH xây dựng Quang Long 
Phát 

59 SCL40274VIL
Nguyễn Thành 
Đạt

16/04/1994 086094000607
Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II cấp mới 
Công ty CP Tư vấn, Xây dựng và Dịch vụ 
Điện Việt

60 SCL40275BID Nguyễn Văn Hiến 17/12/1990 052090017842
Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

III cấp mới 
Công ty TNHH thương mại dịch vụ kỹ 
thuật cơ điện Minh Đăng 

61 SCL40276QTR
Nguyễn Công 
Danh 

17/01/1985 045085007796
Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II cấp mới 
Chi nhánh công ty cổ phần đầu tư-xây 
dựng và kinh doanh nhà Sài Gòn - xí 
nghiệp xây dựng số 2 

62 SCL40277QNG Lê Quốc Tùng 06/01/1992 051092005575
Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II cấp mới 
Công Ty Cổ Phần Đầu tư Xây dựng & 
Thương mại Khải Hoàn 18

63 SCL40278BID Đặng Công Lâm 03/09/1992 052092014705
Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II cấp mới Công ty Cổ phần Thịnh Hưng

64 SCL40279QTR
Nguyễn Trường 
Qúy

10/05/1989 045089006883
Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng - 
công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II cấp mới Công ty Cổ phần Thịnh Hưng

65 SCL40280VIL
Huỳnh Ngọc 
Nhẩn 

03/08/1989 060089010386
Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II cấp mới Công ty TNHH xây dựng Kiến Gia Lập

66 SCL40281HCM Nguyễn Tấn Minh 6/27/1975 054075008970
Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II cấp mới 
Công ty TNHH tư vấn thiết kế và xây 
dựng VPCONS

67 SCL40282BID Lê Anh Dũng 18/12/1985 211875503
Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II cấp mới Công ty trách nhiệm hữu hạn Huỳnh Bích 

68 SCL40283BET
Nguyễn Trung 
Hiếu 

12/15/1984 321117496
Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II cấp mới 
Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng 
Mai Quang 

69 SCL40284DON Vũ Minh Trọng 4/16/1994 075094000519 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình III cấp mới 
Công ty cổ phần xây dựng và sản xuất vật 
liệu nhẹ Ngọc Ánh 

70 SCL40285LOA
Trần Hoàng 
Thông 

4/20/1985 080085003599 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II cấp mới Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Cát Linh 

71 SCL40286QNG Trần Minh Độ 9/21/1986 051086012734
Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II cấp mới 
Công ty cổ phần xây dựng và sản xuất vật 
liệu nhẹ Ngọc Ánh 

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II cấp mới 

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng - 
công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II cấp mới 

73 SCL40288QUN Phùng Văn Toàn 02/08/1987 049087001049
Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II nâng hạng
Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Khang 
Duy

Công ty TNHH xây dựng thương mại và 
dịch vụ Minh Tuấn

Ca 3: Từ 14h30

53 Trần Đăng Khoa 
Công ty cổ phần đầu tư xây dựng 
DTTCONS

1/28/198472
Dương Thanh 
Hòa 

05409300349102/06/1993

Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Investco 
Hà Thành

044084006796

52
Nguyễn Huỳnh 
Viết Cường 

20/10/1989 077089002935SCL40267BRV

SCL40268PHY

SCL40287QUB
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74 SCL40289QNG Lê Trung Phát 5/30/1991 051091012696
Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II nâng hạng
Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Khang 
Duy

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng - 
công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II Cấp mới

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II Chuyển đổi

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng - 
công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II Cấp mới

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II Cấp mới

77 SCL40292NGA Hồ Đức Dũng 10/30/1983 182291557
Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II Chuyển đổi Công ty TNHH Thiết kế Nhà đẹp Green

78 SCL40293BID Lê Duy Khiêm 1/6/1994 052094002529
Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II Cấp mới Công ty Cổ phần Thịnh Hưng

79 SCL40294KIG
Hoàng Thanh 
Tùng

01/11/1992 091092008337
Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II Cấp Mới 
Công ty cổ phần đầu tư và tư vấn xây 
dựng Phương Đông 

80 SCL40295HAT Hà Thái Bảo 15/11/1994 042094001680
Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II Cấp Mới 
Công ty cổ phần đầu tư và tư vấn xây 
dựng Phương Đông 

81 SCL40296LAD Phan Hữu Nam 26/07/1995 068095001514
Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II Nâng Hạng 
Công ty cổ phần đầu tư và tư vấn xây 
dựng Phương Đông 

82 SCL50122HAD
Nguyễn Văn 
Chiến 

15/04/1981 030081008699
Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II Cấp Mới Công ty cổ phần CTECH CTI

83 SCL40001HCM Lê Xuân Thiên 18/02/1978 045078000506 Định Giá xây dựng III Cấp mới Công ty TNHH Thăng Long

84 SCL40003HCM Trịnh Xuân Hưng 06/02/1972 001072060687
Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II Cấp mới Công ty TNHH Thăng Long

85 SCL40004HCM
Nguyễn Thị Thu 
Hương

02/09/1972 001172041018
Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng - 
công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II Cấp mới Công ty TNHH Thăng Long

86 SCL40297THH
Nguyễn Đình 
Mạnh

20/02/1991 038091014647
Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

III Cấp mới Công ty TNHH Thăng Long

87 SCL40298LOA
Nguyễn Hoàng 
Khải

20/11/1985 080085011395
Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II Cấp mới Công ty TNHH Thăng Long

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II Cấp mới

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng - 
công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

III Cấp mới

89 SCL40300QNG Hồ Thanh An 20/08/1994 051094017356
Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II Cấp mới Công ty TNHH Thăng Long

90 SCL40301KIG Danh Tuấn 15/12/1994 091094011851
Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II Cấp mới Công ty TNHH Thăng Long

91 SCL40302KIG
Nguyễn Ngọc 
Xuân

08/05/1995 091095002331
Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II Cấp mới Công ty TNHH Thăng Long

92 SCL40304BID
Nguyễn Thanh 
Tuấn

20/10/1980 052080003260
Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II Cấp mới Công ty TNHH Thăng Long

93 SCL40305DON Nguyễn Tuấn Anh 03/11/1987 075087007041
Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II Cấp mới Công ty TNHH Thăng Long

94 SCL40306BID Nguyễn Chí Quốc 09/04/1995 052095005427 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II Cấp mới Công ty TNHH Thăng Long

95 SCL40308THH
Nguyễn Văn 
Chiến

07/02/1994 038094039109
Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II Cấp mới Công ty TNHH Thăng Long

96 SCL40309THH
Nguyễn Văn 
Cường

20/02/1990 038090019285
Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II Cấp mới Công ty TNHH Thăng Long

97 SCL40310DAL Phan Văn Duy 17/03/1996 066096022682
Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

III Cấp mới Công ty TNHH Thăng Long

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng - 
công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

III Cấp mới

SCL40290THN
Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư xây dựng 
và Thương Mại Newplan

09089474721/09/1986

98

76

88

Đinh Quang Khôi

75 Đỗ Đức Cảnh

Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Invesco 
Hà Thành

04908101159804/01/1981

Công ty TNHH Thăng Long07209001417113/01/1990Đinh Quốc Triệu

Công ty TNHH Thăng Long08208900793711/12/1989Trần Tuấn Thanh

Ca 4: Từ 15h00

SCL40291QUN

SCL40299TAN

SCL40226TIG
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Định Giá xây dựng III Cấp mới

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng - 
công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

III Cấp mới

Định Giá xây dựng III Cấp mới

100 SCL40313BAL Võ Trung Trực 21/07/1987 095087007775
Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II Cấp mới Công ty TNHH Thăng Long

101 SCL40314HCM Bùi Văn Vững 10/10/1968 083068000298 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II Cấp mới Công ty TNHH Thăng Long

102 SCL40315NGA Lê Quốc Hương 09/02/1990 040090034656
Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II Cấp mới
Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Thái 
Sơn - Xí nghiệp Xây dựng và Thi công Cơ 
giới Thái Sơn

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II Cấp mới

Định Giá xây dựng III Cấp mới

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II Cấp mới

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng - 
công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

III Cấp mới

105 SCL40318DON Hoàng Tiến Dũng 18/04/1983 042083007772
Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II Cấp mới Công ty TNHH Thăng Long

106 SCL40319HCM
Nguyễn Đặng 
Hoàng Anh

07/06/1991 049091014589
Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II Cấp mới Công ty TNHH Thăng Long

107 SCL40320PHY Hồ Văn Thông 09/06/1994 054094006071
Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II Cấp mới Công ty TNHH Thăng Long

108 SCL40042BID Võ Ngọc Định 20/08/1985 052085016754
Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II Cấp mới Công ty TNHH Thăng Long

109 SCL40053BAL Lê Chi Lăng 24/05/1980 095080007534 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II Cấp mới Công ty TNHH Thăng Long

110 SCL40321KHH Lê Trường Giang 13/09/1995 056095010959 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II Cấp mới Công ty TNHH Thăng Long

111 SCL40322BRV Mai Thanh Bình 05/08/1995 077095006636
Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II Cấp mới Công ty TNHH Thăng Long

112 SCL40323QUN Nguyễn Văn Cảnh 01/01/1993 049093020049
Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II Cấp mới Công ty TNHH Thăng Long

113 SCL40223HCM Nguyễn Văn Dũng 21/11/1985 034085006689 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II Cấp mới Công ty TNHH Thăng Long

114 SCL40324QNG Tôn Ngọc Nga 26/08/1991 212745083
Giám sát xây dựng dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ 
thuật

II Cấp mới Công ty TNHH Thăng Long

115 SCL40325NGA Trần Văn Châu 04/10/1993 040093015973
Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II Cấp mới Công ty TNHH Thăng Long

116 SCL40326KHH Trần Vĩnh Tín 18/05/1992 056092001180
Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II Cấp mới Công ty TNHH Thăng Long

117 SCL40311VIL
Nguyễn Tấn 
Trung

07/09/1983 082083016444
Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II Cấp mới Công ty TNHH Thăng Long

118 SCL40312TIG Bùi Văn Tài Phú 02/12/1986 082086004053
Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II Cấp mới Công ty TNHH Thăng Long

119 SCL40142HCM
Hoàng Ngọc 
Quỳnh

21/01/1986 038086009989
Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng - 
công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II Cấp mới
Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây lắp 
Việt Nam

99

103

104 SCL40317HCM

Ca 5: Từ 15h30

Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Thái 
Sơn - Xí nghiệp Xây dựng và Thi công Cơ 
giới Thái Sơn

Nguyễn Văn 
Chương

07/11/1986 054086009616
Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Thái 
Sơn - Xí nghiệp Xây dựng và Thi công Cơ 
giới Thái Sơn

Công ty TNHH Thăng Long

09108200678904/02/1982
Nguyễn Minh 
Tuấn

Trần Viết Nam 06/10/1991 042091014168SCL40225HAT

SCL40316KIG
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